
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGHĨA GIANG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       DANH SÁCH  HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI
CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ KHỐI LỚP 9, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /02/2026 của UBND xã Nghĩa Giang)

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Học sinh Trường Môn Đạt giải Ghi chú

1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 22/7/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ  Toán học Nhất

2 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 02/7/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ  Toán học Ba

3 Bạch Thị Ngọc Duyên 04/4/2011 9A Trường THCS Nghĩa Thuận  Toán học Ba

4 Phạm Phương Thùy 10/9/2011 9A Trường THCS Nghĩa Thuận  Ngữ văn Nhì

5 Lê Quốc Đại 30/4/2011 9A Trường THCS Nghĩa Thuận  Ngữ văn Ba

6 Trần Gia Hân 29/01/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ  Ngữ văn Ba

7 Nguyễn Ngọc Trâm 17/9/2011 9C Trường THCS Nghĩa Thuận  Ngữ văn Khuyến khích

8 Phạm Trần Bảo Ngân 21/01/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ  Ngữ văn Khuyến khích

9 Từ Ngọc Trúc Quỳnh 18/6/2011 9A Trường THCS Nghĩa Điền  Ngữ văn Khuyến khích

10 Trần Duy Nhân 30/08/2011 9A Trường THCS Nghĩa Thuận  Vật lý Nhất

11 Trần Hoàng Hùng 30/04/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ  Vật lý Ba

12 Nguyễn Phan Văn Anh 11/03/2011 9A Trường THCS Nghĩa Thuận  Vật lý Ba

13 Đoàn Quang Trường 25/10/2011 9B Trường THCS Nghĩa Kỳ  Vật lý Khuyến khích

14 Lê Kim Khánh 13/04/2011 9A Trường THCS Nghĩa Thuận Hóa học Nhì

15 Nguyễn Châu Gia Hân 29/08/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Hóa học Nhì

16 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh 28/09/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Hóa học Ba

17 Phạm Thị Thanh Thúy 20/02/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Hóa học Khuyến khích

18 Nguyễn Trần Quốc Bảo 14/09/2011 9A Trường THCS Nghĩa Điền Hóa học Khuyến khích

19 Phạm Trần Hoài Thương 01/11/2011 9B Trường THCS Nghĩa Thuận Hóa học Khuyến khích

20 Phạm Phan Quốc Việt 06/07/2011 9D Trường THCS Nghĩa Kỳ Sinh học Ba

21 Võ Thị Quỳnh Diễm 07/05/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Sinh học Ba

22 Nguyễn Mạnh Hùng 16/01/2011 9A Trường THCS Nghĩa Điền Sinh học Khuyến khích

23 Võ Phi Yến 01/10/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Lịch sử Nhất

24 Huỳnh Thị Như Ý 15/07/2011 9A Trường THCS Nghĩa Điền Lịch sử Nhì

25 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/01/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Lịch sử Ba

26 Nguyễn Phan Thùy Trinh 27/09/2011 9B Trường THCS Nghĩa Kỳ Lịch sử Khuyến khích

27 Nguyễn Thị Y Bình 31/03/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Địa lý Nhất

28 Tạ Hoàng Khánh Thy 07/06/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Địa lý Khuyến khích

29 Đoàn Vũ Hoàng Nhi 24/07/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Địa lý Khuyến khích

30 Phan Ngọc Huyền Trâm 02/11/2011 9A Trường THCS Nghĩa Điền Giáo dục công dân Nhì

31 Nguyễn Phạm Trà My 03/5/2011 9B Trường THCS Nghĩa Thuận Giáo dục công dân Khuyến khích

32 Ngô Thị Trà My 24/06/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Giáo dục công dân Khuyến khích

33 Nguyễn Nhật Khánh Ly 13/04/2011 9A Trường THCS Nghĩa Kỳ Tiếng anh Ba

34 Nguyễn Phạm Bảo Ngân 18/11/2011 9B Trường THCS Nghĩa Thuận Tiếng anh Khuyến khích

35 Lê Bùi Kỳ Phương 01/01/2011 9B Trường THCS Nghĩa Điền Tiếng anh Khuyến khích

36 Võ Anh Khoa 14/11/2011 9B Trường THCS Nghĩa Thuận Tin học Nhất

Tổng cộng có 36 học sinh. Trong đó: 05 Giải Nhất, 05 Giải Nhì, 11 Giải Ba, 15 Giải Khuyến khích
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